	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện : 5 tiết        lớp 18CĐ-ĐĐT3
Bài học trước: TH mạch đếm dùng FFJK-FFD

Thực hiện  từ ngày 29/10  đến ngày 29/10/2019


Tên bài:  THỰC HÀNH MẠCH ĐẾM DÙNG IC 7493
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng  ứng dụng kiến thức lý thuyết để lắp các loại mạch đếm dùng IC 7493:

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

+ Bộ thí nghiệm Kỹ thuật số, IC 7493

+ Bút viết bảng

+ Mô hình  TN Feedback 

Hình thức tổ chức dạy học:.. Theo nhóm






3 học sinh/1 nhóm/1 TB 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút
.......................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu mạch đếm tiền, đếm sản phẩm, đồng hồ, đèn giao thông.
	Giới thiệu, dùng hình ảnh, mô hình
	Lắng nghe, quan sát, trả lời câu hỏi
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu

( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1. Mở bài:

- Đặt vần đề, giới thiệu bài thực hành.

- Mục đích yêu cầu.

- Giới thiệu dụng cụ thiết bị

2.  Các phần hướng dẫn:

1. Các bước thực hành

2. GV thao tác mẫu.

- Bài tập 1

- Bài tập 2

- Bài tập 3

3. SV thực hiện vài công đoạn

4. Các sự cố, các lưu ý và cách giải quyết.

5. Nhắc nhỡ an toàn lao động

6. Phân công định thời gian thực hành.


	giới thiệu, dẫn dắt vào bài

- Ghi bảng, diển giải

- Cầm thiết bị giới thiệu

- Giáo viên diễn trình thao tác mẫu trên board mạch thí nghiệm

- Nêu và giải quyết sự cố

- Nhắc nhỡ ATLĐ, nêu các lưu ý

- Phân công thực hành
	Lắng nghe, phát biều

- Trả lời câu hỏi theo gợi ý.

- Sinh viên theo dõi, tham gia vào phiếu “Hướng dẫn thực hành”

- Tham gia và giải quyết sự cố
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn người học rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

· Học sinh thực hiện theo tổ của mình.

· Giáo viên kiểm tra thường xuyên việc thực hành của học sinh.

· Lưu ý những sai sót học sinh có thể mắc phải.

An toàn lao động 
	- Giáo viên hướng dẫn cho từng tổ tiến hành, nhận diện, thao tác
	- 3 học sinh/ 1 tổ
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Phân tích và tổng kết các kết quả thực hiện được 

Lưu ý những sai sót chung mà các học sinh đã mắc phải.

Củng cố kiến thức thông qua thực hành.
	- Tổng kết buổi thực tập.

- Nêu những đều cần lưu ý.

- Các lưu ý để chuẩn bị  cho bài thực hành sau
	Sau buổi thực hành, tổ trưởng báo cáo cho giáo viên quá trình thực tập của tổ và tình trạng máy
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Vẽ mạch đếm mod 10, 6
	Gợi ý cho SV các mạch mở rộng, ứng dụng khác


	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng10.năm2019
            Giảng viên



Huỳnh Ngọc Mai


   Huỳnh Ngọc Mai

Bài giảng

THỰC  HÀNH MẠCH ĐẾM DÙNG IC 7493

I. Khảo sát IC 7493:

1. Sơ đồ chân

[image: image1.wmf]B

Vcc

GND

NC

A

B

Q

A

Q

C

D

Q

Q

0(1)

R

R

0(2)

7493

NC

NC


SƠ ĐỒ CHÂN
2. Sơ đồ tương đương bên trong
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SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG BÊN TRONG IC 7493
3. Sơ đồ chức năng
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SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG
4. Chức năng IC 7493

IC 7493 là loại IC đếm nhị phân 4 bit (4bit binary counter) đã được học trong phần lý thuyết, ở đây chỉ tóm tắc lại chức năng của nó.
· Bên trong bao gồm 4 FF trong đó 3 FF BCD đã mắc thành mạch đếm lên. 

· Có 2 ngõ R01 và R02: 2 ngõ reset các FF. Như vậy khi R01=R02=1 thì tất cả các FF bị Clear.

· 2 ngõ vào nhận xung là A,B
· Có 4 ngõ ra FF là QA, QB, QC và QD.

II. Các bước lắp mạch đếm dùng IC 7493:

·  Bước 1: Vẽ sơ đồ mạch đếm

· Bước 2: Chuẩn bị IC7493, dây nối…

· Bước 3: Lắp mạch theo sơ đồ; lưu ý sau khi gắn mạch xong , cấp nguồn cho IC, nối Masse 2 chân R01, R02. Nối ngõ ra mạch đếm lên đèn và LED 7 đoạn

· Bước 4: Quan sát kết quả và hiệu chỉnh nếu xảy ra sai sót.

III.  Lắp mạch đếm dùng IC 7493:

1. Mạch đếm nhị phân 2 bit

2. Mạch đếm nhị phân 3 bit

3. Mạch đếm nhị phân 4 bit
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· Mạch đếm 2 bit đếm được …….. trạng thái từ số ……. đến …….
· Mạch đếm 3 bit đếm được …….. trạng thái từ số ……. đến …….
· Mạch đếm 4 bit đếm được …….. trạng thái từ số ……. đến …….
4. Mạch đếm Modulo N
Trường CĐKT Lý Tự Trọng

Khoa Điện – Điện Tử

……………….

PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
Bài thực hành: 
THỰC HÀNH MẠCH ĐẾM DÙNG IC 7493
1. Yêu cầu:

 SV đọc hiểu sơ đồ chân IC 7493, lắp được các mạch đếm dùng IC 7493.
- SV lắng nghe GV giảng bài, thao tác mẫu và điền khuyết vào những nơi thiếu cho hoàn chỉnh.

2. Các bước tiến hành một bài thực tập:
· Bước 1: Vẽ sơ đồ mạch đếm

· Bước 2: Chuẩn bị IC7493, dây nối…

· Bước 3: Lắp mạch theo sơ đồ; lưu ý sau khi gắn mạch xong , cấp nguồn cho IC, nối Masse 2 chân R01, R02. Nối ngõ ra mạch đếm lên đèn và LED 7 đoạn

· Bước 4: Quan sát kết quả và hiệu chỉnh nếu xảy ra sai sót.
3. Nội Dung:

Bài tập 1: Mạch đếm nhị phân 2 bit.
· Mạch đếm 2 bit đếm được …….. trạng thái, từ số ……. đến …….
· Sơ đồ mạch.
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Nhận xét:……………………….……………………….……………………….……………………….
Lưu ý:……………………….……………………….……………………….……………………….….….
Bài tập 2: Mạch đếm nhị phân 3 bit.
· Mạch đếm 3 bit đếm được …….. trạng thái, từ số ……. đến …….
· Sơ đồ mạch.
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Nhận xét:……………………….……………………….……………………….……………………….
Lưu ý:……………………….……………………….……………………….……………………….….….
Bài tập 3: Mạch đếm nhị phân 4 bit.

· Mạch đếm 3 bit đếm được …….. trạng thái, từ số ……. đến …….
· Sơ đồ mạch.
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Nhận xét:……………………….……………………….……………………….……………………….
Lưu ý:……………………….……………………….……………………….……………………….….….
Bài tập 4: Mạch đếm Modulo N.

Đối với sinh viên

· Ôn lại phần lập trình PLC theo giản đồ quá trình.

· Nghe giảng, tham gia xây dựng bài, làm mẫu bài …tham gia điền khuyết bài học.

Đối với giáo viên.

· Giới thiệu nội dung học hôm nay

· Mục đích yêu cầu.

· Thiết bị dụng cụ.

· Các bước thực hành.

· Hướng dẫn SV cách dùng phiếu thực tập.

· Triển khai bài tập 1.

· (nhắc nhỡ ATLĐ)

· Triển khai bài tập 2 (kêu SV lên làm trực tiếp)
· Triển khai bài tập 3.

· Nhận xét, nêu các sự cố, lưu ý …
· Nhắc nhỡ ATLĐ.

· Lấy ngẫu nhiên phiếu thực tập để đánh giá sự tiếp thu cũng như làm việc của SV.

· Phân công định thời gian thực hành.

